
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MỘC CHÂU 
 

Số: 22/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 20 tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;   

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về việc 

thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận 

một cửa và công dịch vụ công quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;  

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường; 

UBND phường Mộc Châu thông báo niêm yết, công khai TTHC được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Mộc Châu, như sau: 

1. Công khai thủ tục hành chính theo hình thức niêm yết công khai tại trụ sở 

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mộc Châu, địa chỉ: Tổ dân phố 5, 

phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

2. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Phường Mộc Châu (địa chỉ truy 
cập: https://mocchau.sonla.gov.vn) mục Thủ tục hành chính. 

(Có Phụ lục và Quyết định công bố của UBND tỉnh gửi kèm theo) 

3. Cách thức nộp hồ sơ thực hiện TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
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nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tại trung tâm phục vụ hành chính công: 

3.1. Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Tại Bộ phận một cửa của Sở 
Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành 
chính công phường Mộc Châu 

3.2. Nộp trực tuyến: Tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: 
https://dichvucong.gov.vn 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị phường chỉ đạo công chức được giao 

phụ trách, thường xuyên tra cứu các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh 

mục TTHC lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời phục vụ tra cứu, niêm yết, công 

khai, cập nhật, đăng tải các TTHC lên Cổng thông tin điện tử của phường và tại Trung 

tâm phục vụ Hành chính công phường Mộc Châu.  

4.2. Giao Phòng Văn hóa – Xã hội phường thực hiện nội dung đăng tải toàn bộ 

thông báo này lên Cổng thông tin điện tử của phường để phục vụ việc tuyên truyền, hỗ 

trợ tra cứu thông tin. 

4.3. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công phường thực hiện niêm yết, công 

khai TTHC lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 

5. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nếu các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân gây khó khăn, phiền hà hoặc thu thêm các khoản thu ngoài quy định của pháp 

luật đề nghị Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp thông tin ngay đến số điện thoại 

đường dây nóng: Ông Đỗ Trí Dũng, Phó chủ tịch UBND - số điện thoại: 

0915.076.568; Bà Lường Thị Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

phường, số điện thoại: 0867.991.689. 

UBND phường Mộc Châu trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Các phòng thuộc phường; TTPVHCC; 

- Các đơn vị tổ, bản phường; 

- Cổng Thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (M50b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục I 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 22/ TB -UBND ngày 20/01/2026 của UBND phường Mộc Châu) 

 
 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính  

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện  

Cách thức thực 

hiện 
Phí, lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý  

1 

Kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực 

phẩm đối với thực 

phẩm có nguồn gốc 

thực vật xuất khẩu 

Mã TTHC: 1.003395 

02 ngày 

làm việc 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp tỉnh; cấp xã 

- Trực tiếp, 

- Trực tuyến, 

- Bưu chính    

công ích 

Không quy 

định 

 

- Điều 42 Luật An toàn thực 

phẩm năm 2010.  

- Điều 23 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 02/02/2018 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực 

phẩm. 

 - Thông tư số 44/2018/TT-

BNNPTNT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định 

Kiểm tra nhà nước về an 

toàn thực phẩm đối với thực 

phẩm có nguồn gốc thực vật 

xuất khẩu;  

- Điều 24 Thông tư số 

12/2025/TT-BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
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Nông nghiệp và Môi trường 

quy định phân cấp, phân 

định thẩm quyền quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực trồng 

trọt và bảo vệ thực vật. 

 - Điều 2 Thông tư số 

77/2025/TT-BNNMT ngày 

29/12/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

15/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15 tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ các thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban 

hành và Thông tư số 

12/2025/TT-BNNMT ngày 

19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường quy định phân 

cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực trồng trọt và bảo vệ thực 

vật. nước trong lĩnh vực 

trồng trọt và bảo vệ thực vật.   
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